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Phụ lục: ĐƠN GIÁ TRỒNG RỪNG THAY THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /03/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

TT Nội dung công việc/hạng mục chi phí
Đơn giá từng phần theo vùng (đồng)

Vùng III Vùng IV
 (1) (2) (3) (4)

Tổng cộng (A+B+C+D) (Làm tròn) 140.575.000 126.813.000

Tổng cộng  (A+B+C+D) 140.574.840 126.812.688

A PHẦN VẬT TƯ 17.592.099 16.384.200
1 Cây giống 9.367.380 8.217.000
- Cây giống trồng chính (1,660 cây/ha) 8.515.800 7.470.000
- Cây giống trồng dặm (10%) 851.580 747.000
2 Phân bón NPK 6.972.000 6.972.000
- Năm thứ nhất (0,2kg/hố) 2.324.000 2.324.000
- Năm thứ hai (0,2kg/hố) 2.324.000 2.324.000
- Năm thứ ba (0,2kg/hố) 2.324.000 2.324.000
3 Thuốc chống mối 415.000 415.000
- Năm thứ nhất 415.000 415.000

4 Máy móc, thiết bị, dụng cụ trang bị bảo hộ phụ trợ 837.719 780.200

B NHÂN CÔNG LAO ĐỘNG 106.916.319 96.462.743

I Lao động trực tiếp 97.566.700 87.113.124

1 Năm thứ nhất 49.514.850 44.209.687

1.1 Trồng rừng 30.484.300 27.218.125
- Phát dọn thực bì toàn diện 9.986.900 8.916.875
- Cuốc hố 9.832.900 8.779.375
- Lấp hố 3.133.900 2.798.125
- vận chuyển và bón phân, thuốc bảo vệ thực vật 3.757.600 3.355.000
- Vận chuyển cây con và trồng 3.311.000 2.956.250
- Vận chuyển cây con và trồng dặm 462.000 412.500

1.2 Chăm sóc năm thứ nhất 19.030.550 16.991.562
- Phát chăm sóc lần 1 6.102.250 5.448.437
- Xới vun gốc lần 1 (đường kính ≤ 0,8m) 3.041.500 2.715.625
- Phát chăm sóc lần 2 4.042.500 3.609.375
- Xới vun gốc lần 2 (đường kính ≤ 0,8m) 3.041.500 2.715.625
- Bảo vệ rừng mới trồng 2.802.800 2.502.500
2 Năm thứ hai 22.788.150 20.346.562
- Phát chăm sóc lần 1 6.102.250 5.448.437
- Xới vun gốc lần 1 3.041.500 2.715.625
- Vận chuyển và bón phân 3.757.600 3.355.000
- Phát chăm sóc lần 2 4.042.500 3.609.375
- Xới vun gốc lần 2 3.041.500 2.715.625
- Bảo vệ rừng 2.802.800 2.502.500
3 Năm thứ ba 22.460.900 20.054.375
- Phát chăm sóc lần 1 5.012.700 4.475.625
- Xới vun gốc lần 1 3.041.500 2.715.625
- Vận chuyển và bón phân 3.757.600 3.355.000
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- Phát chăm sóc lần 2 4.804.800 4.290.000
- Xới vun gốc lần 2 3.041.500 2.715.625
- Bảo vệ rừng 2.802.800 2.502.500
4 Năm thứ tư 2.802.800 2.502.500
- Bảo vệ rừng 2.802.800 2.502.500
II Lao động gián tiếp 9.349.619 9.349.619
1 Năm thứ nhất 5.744.881 5.744.881
- Thiết kế 2.030.391 2.030.391

- Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu
hằng năm = 10%*I.1 3.714.490 3.714.490

2 Năm thứ 2 1.709.514 1.709.514

- Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu
hằng năm= 10%*I.2 1.709.514 1.709.514

3 Năm thứ 3 1.684.965 1.684.965

- Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu
hằng năm= 10%*I.3 1.684.965 1.684.965

4 Năm thứ 4 210.259 210.259

- Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu
hằng năm= 10%*I.4 210.259 210.259

C CHI PHÍ KHÁC 9.372.382 7.927.046
1 Chi phí chung: 5%* I 4.878.335 4.355.656
2 Chi phí quản lý 3% * (A+B) 3.735.252 2.210.484
3 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 758.795 1.360.906
D CHI PHÍ DỰ PHÒNG = 5%*(A+B+C) 6.694.040 6.038.699

 (1) (2) (3) (4)
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